
I. CÁC LỚP KHÓA 15, 16, 17

Thứ
Lớp

15DTH1 15DTH2 16DTH1 16DTH2 16DTH3 17DCNTT1 17DCNTT2 17DCNPM

S

C

Quản trị hệ thống - 3

( T. Hải -  PM1)

Lập trình HĐT - 4

(T. Hiển - PM3)

Vệ sinh PM1 Vệ sinh PM3

C
Thiết kế và LT Web - 4

(T. Tuấn - PM3)

Trí tuệ nhân tạo - 4

(T. Lưu - PM1)

Thiết kế và LT Web - 4

(T. Hôn - PM5)

Giải thuật - 4

(T. Viêm - P. 13)

S
HTTTDL (GIS)- 4

(T. Khánh - PM1)

Thiết kế và LT Web - 4

(T. Tuấn - PM3)

Thiết kế và LT Web - 4

(T. Hôn - PM5)

Phân tích TKHT - 4

(T. Hiển - P. 16)

Tiếng Anh CN - 4

(C. Lợi - P. 17)

C
Trí tuệ nhân tạo - 3

(T. Lưu - PM5)

HTTTDL (GIS)- 4

(T. Khánh - PM1)

Hệ QTCSDL - 4

(T. Hạnh - PM3)

S
Thiết kế và LT Web - 4

(T. Tuấn - PM3)

Kỹ năng mềm - 5

(C. Phước - GĐ8)

Lập trình HĐT - 4

(T. Hiển - PM1)

C
Trí tuệ nhân tạo - 4

(T. Lưu - PM5)

Lập trình HĐT - 4

(T. Viêm - P. 13)

Giải thuật - 4

(T. Hải - PM1)

Hệ điều hành - 4

(T. Hạnh - PM3)

S
Thiết kế và LT Web - 4

(T. Tuấn - PM3)

Quản trị hệ thống - 3

( T. Hải -  PM1)

Xác suất thống kê -4

(T. Linh - GĐ8)

Nhập môn CNPM - 4

(C. Lợi - P. 13)

C
Ngôn ngữ LT - 3

(T. Nghĩa - P. 16)

Trí tuệ nhân tạo - 4

(T. Lưu - PM1)

Kỹ năng mềm - 4

(C. Phước - GĐ8)

Hệ QTCSDL - 4

(T. Hạnh - PM3)

Giải thuật - 4

(T. Viêm - P. 13)

S
Điện toán đám mây - 4 

(T. Thiện - PM1)

Phát triển hệ thống 

TMĐT - 4 

(T. Dũ - PM5)

Phân tích TKHT - 4

(C. Anh - P. 15)

t
Điện toán đám mây - 4 

(T. Thiện - PM1)

Phát triển hệ thống 

TMĐT - 4 

(T. Dũ - PM5)

Tư tưởng HCM - 3

(T. Phước - P. 16)

S
Điện toán đám mây - 4 

(T. Thiện - PM1)

Phát triển hệ thống 

TMĐT - 4 

(T. Dũ - PM5)

C
Điện toán đám mây - 4 

(T. Thiện - PM1)

Phát triển hệ thống 

TMĐT - 4 

(T. Dũ - PM5)

Ba

08/04

S
Ngôn ngữ LT - 3

(T. Nghĩa - P. 14)

Tư tưởng HCM - 3

(T. Phước - P. 15)

Tư tưởng HCM - 3

(T. Phước - P. 16)

Tư tưởng HCM - 3

(T. Phước - P. 16)

Bảy

12/04

Tư

09/04

Đi Thực tập tốt nghiệp
Từ ngày 17/03/2025 đến 

27/04/2025

Năm

10/04

Sáu

11/04

Lưu ý : Các phòng học lý thuyết P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17 ở Cơ sở 1; riêng GĐ8 ở Cơ sở 2. 

CN

13/04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Hai

07/04

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Từ ngày 05/4/2025 đến ngày 07/4/2025

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Từ ngày 07/04/2025 đến 13/04/2025)

TUẦN 31

Buổi



II. CÁC LỚP KHÓA 18

Thứ
Lớp

18DCNTT1 18DCNTT2 18DCNPM

S

C

Lập trình căn bản - 4

(C. Trâm - PM5)

Vệ sinh PM5

C
Toán rời rạc - 4

(T. Hải - P. 15)

KTCT Mác - Lênin - 4

(C. Thoảng - GĐ8)

Lập trình căn bản - 4

(T. Nghĩa - P.14)

S
Nhập môn CNTT - 3

(C. Yến - P. 14)

Tiếng Anh CB 2 - 4

(C. Thảo - P. 13)

Tiếng anh CB 2 - 4

(T. Trung - P. 15)

C
Toán rời rạc - 4

(T. Hải - P. 14)

Nhập môn CNTT - 3

(C. Yến - P. 15)

S
Tiếng Anh CB 2 - 4

(C. Ý - P. 13)

Lập trình CB - 4

(T. Nghĩa - PM5)

C
PPNCKH - 3

(C. Yến - P. 14)

S
Lập trình căn bản - 4

(T. Hôn - PM5)

PPNCKH - 3

(C. Yến - P. 14)

C
Lập trình căn bản - 4

(T. Hôn - PM5)

PPNCKH - 3

(C. Yến - P. 14)

Tiếng anh CB 2 - 4

(T. Trung - P. 15)

S
KTCT Mác - Lênin - 4

(C. Thoảng - GĐ8)

Toán rời rạc - 4

(T. Trọng - P. 14)

C
Lập trình căn bản - 4

(T. Hôn - P. 14)

Lập trình căn bản - 4

(C. Trâm - P. 15)

KTCT Mác - Lênin - 4

(C. Thoảng - GĐ8)

S

C

S
Tiếng Anh CB 2 - 3

(C. Ý - P. 13)

Nhập môn CNTT - 3

(C. Yến - P. 16)

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Từ ngày 05/4/2025 đến ngày 07/4/2025

CN

13/04

Lưu ý : Các phòng học lý thuyết P. 13, P. 14, P. 15, P. 16, P. 17 ở Cơ sở 1; riêng GĐ8 ở Cơ sở 2. 

Hai

07/04

Ba

08/04

Tư

09/04

Năm

10/04

Sáu

11/04

Bảy

12/04

Buổi



III. CÁC LỚP NGOÀI KHOA - KHOA SƯ PHẠM, KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Thứ
Lớp 18DGDTH1

(P. A4)

18DGDTH2,3

(P. A5)

18CGDMN

(P. A7)

16DNT1 16DNT2

S

C

S

C

S

C
IoT trong QLMT - 4

(T. Toàn - P. 12)

S

C
IoT trong QLMT - 4

(T. Toàn - P. 12)

S

C

S
Tin học căn bản - 4

(T. Hôn)

Tin học căn bản - 4

(C. Trâm - PM3)

C
Tin học căn bản - 4

(C. Anh - PM3)

S

C

Ba

08/04

Tư

09/04

Huỳnh Huy Tuấn

 Bạc Liêu, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Từ ngày 05/4/2025 đến ngày 07/4/2025

Bảy

12/04

Hai

07/04

PHỤ TRÁCH KHOA

Năm

10/04

Sáu

11/04

CN

13/04

Buổi



TT Họ tên Số điện thoại Email TT Lớp Họ tên Số điện thoại 

I Khoa Công nghệ thông tin 1 15DTH1 Đặng Hoàng Thái Nguyên 0837.699.107

1 Huỳnh Huy Tuấn 0918.670.365 hhtuan@blu.edu.vn 2 15DTH2 Trần Tấn Đạt 0867.989.505

2 Võ Ngọc Lợi 0374.614.988 vnloi@blu.edu.vn 3 16DTH1 Trần Quốc Đại 0775.825.544

3 Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0859.499.755 htmtram@blu.edu.vn 4 16DTH2 Tô Trung Nhân 0825.143.736

4 Nguyễn Hoàng Hôn 0856.090.121 nhhon@blu.edu.vn 5 16DTH3 Bùi Kiên Nhẫn 0911.357.371

5 Hà Thị Phương Anh 0939.380.382 htpanh@blu.edu.vn 6 17DCNTT1 Đỗ Quốc Huy 0888.406.610

6 Triệu Yến Yến 0919.000.775 tyyen@blu.edu.vn 7 17DCNTT2 Trần Thanh Phong 0823.397.739

7 Triệu Vĩnh Viêm 0943.859.909 tvviem@blu.edu.vn 8 17DCNPM Thiều Thị Mỹ Ngọc 0387.284.547

8 Trương Xuân Hạnh 0983.029.077 txhanh@blu.edu.vn 9 18DCNTT1 Nguyễn Thành Luân 0948.000.170

9 Hoàng Ngọc Hiển 0943.008.175 hnhien@blu.edu.vn 10 18DCNTT2 Trần Vũ Duy 0975.594.796

10 Tô Khánh Toàn 0949.983.252 tktoan@blu.edu.vn 11 18DCNPM Cao Anh Lộc 0944.836.300

11 Trần Phước Nghĩa 0983.825.829 tpnghia@blu.edu.vn

12 Tào Thanh Hải 0918.442.636 tthai@blu.edu.vn

II Mời giảng

1 Lê Quốc Bảo 0944.683.132 lqbao@blu.edu.vn

2 Ngô Đức Lưu 0913.610.007 ndluu@blu.edu.vn

3 Ngô Đức Khánh 0919.410.081 ndkhanh@blu.edu.vn

4 Diệp Thị Hồng Phước 0913.989.693 dthphuoc@blu.edu.vn

5 Trịnh Khánh Linh 0366.750.780 tklinh@blu.edu.vn

6 Trần Tam Phương 0913.806.429 ttphuong@blu.edu.vn

7 Sơn Thanh Thoảng 0945.971.185 stthoang@blu.edu.vn

8 Trương Thị Như Ý 0972.996.939 ttny@blu.edu.vn

9 Ngô Ngọc Thảo 0943.288.579 nnthao@blu.edu.vn

10 Nguyễn Hiếu Trung 0919.753.783 nhtrung@blu.edu.vn

11 Nguyễn Văn Trọng 0949.119.599 nvtrong@blu.edu.vn

12 Nguyễn Tiến Phước 0913.039.797

13 Huỳnh Kim Quýt 0869.157.939

14 Nguyễn Hoàng Duy Thiện 0989.274.222

15 Lê Phong Dũ 0914.256.578

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG


